
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 ngõ 255 đường Hoàng Mai, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH MINH VIỆT NAM

0110851892

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

4. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Thu gom rác thải độc hại 3812

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

8. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

9. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
+ Xây dựng các bể chứa;
+ Xây dựng các trạm bơm;
+ Khoan nguồn nước.

4299

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Buôn bán nước sạch (Trừ kinh doanh dịch vụ quán 
bar, karaoke, vũ trường)

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH MINH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN BINH MINH VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TBM VIETNAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969437346
Email: tanbinhminhvietnam@gmail.co

m
tbm.pro.vn

Fax:
Website:
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13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế
(Điều 18 Luật Dược năm 2016)
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
(Điểm đ Khoản 2 Điều 32 Luật Dược 2016)

4649

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, trang thiết bị y tế

4659

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước sạch

4723

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở chuyên 
bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
(Điểm đ, Khoản 2 Điều 32 Luật Dược năm 2016)
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Điều 18 Luật Dược năm 2016)

4772

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

24. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản 
(Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 
hành ngày 28/11/2023)

6810

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

27. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020
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28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công 
trình; 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế xây dựng:
+ Thiết kế kết cấu công trình;
+ Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp); 
+ Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
+ Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ;
+ Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; 
cầu - hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải);
+ Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý 
chất thải rắn;
+ Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều;
- Giám sát thi công xây dựng:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình;
+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình;
- Định giá xây dựng: 
+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và 
đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá 
xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
+ Đo bóc khối lượng;
+ Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng;
+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
+ Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
(Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thi công xây dựng công trình;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
(Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Tư vấn đấu thầu;
- Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu; 
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;
- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà thầu;
(Khoản 8, Điều 4 Luật đấu thầu năm 2023). 

7110
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9.000.000.000 VNĐ

29. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết: Tư vấn Thiết kế hệ thống lọc máu nhân tạo, chạy thận 
nhân tạo.

7213

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Tư vấn thiết kế hệ thống lọc nước RO; 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác
cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất; 
- Thiết kế hệ thống xử lý rác thải; 
- Thiết kế hệ thống xử lý nước thải; 
- Thiết kế hệ thống khí y tế.

7410

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về kỹ thuật thiết bị y tế; 
(Mục 1 Chương VII Nghị định 98/2021/NĐ-CP, sửa đổi bởi 
nghị định 96/2023/NĐ-CP)
- Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; 
(Mục 2 Chương VII Nghị định 98/2021/NĐ-CP, sửa đổi bởi 
nghị định 96/2023/NĐ-CP)
- Tư vấn về môi trường;
- Dịch vụ quan trắc môi trường;
(Điều 91 Nghị định 08/2022/NĐ-CP)
- Tư vấn về công nghệ; 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ
(Khoản 7 Điều 2 Luật chuyển giao công nghệ 2017)
(Trừ hoạt động của Nhà báo độc lập; trừ thanh toán hối phiếu 
và thông tin tỷ lệ lượng; trừ hoạt động môi giới bản quyền; trừ 
tư vấn chứng khoán)

7490(Chính)

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ dịch vụ lấy lại tài sản và hoạt động đấu giá)

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035073004130

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 15 ngõ 255 đường Hoàng Mai, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15 ngõ 255 đường Hoàng Mai, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN HÙNG Nam
26/03/1973 Kinh Việt Nam

07/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035073004130
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 15 ngõ 255 đường Hoàng Mai, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15 ngõ 255 đường Hoàng Mai, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HÙNG Nam

26/03/1973 Kinh Việt Nam

07/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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